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TAN PHAT EQUIPMENT OF CONSTRUCTION AND CITY LIGHTS COMPANY LIMITED
CÔNG TY THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TẤN PHÁT

CỘT ÐÈN CHIẾU SÁNG
LIGHTING POLES



       Công ty thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh thiết bị xây dựng và thiết bị chiếu sáng đô thị tại Việt Nam. Công ty có quần thể hệ thống nhà máy sản xuất bao gồm: 
-     Nhà máy sản xuất thép mạ kẽm
-     Nhà máy sản xuất ống thép Hình-Hộp
-     Nhà máy sản xuất cột đèn chiếu sáng đô thị
-     Nhà máy cơ khí xây dựng và kết cấu thép
       Các bước phát triển của Công ty:
-     Năm 1992: Sản xuất giàn giáo xây dựng, cốp pha thép
-     Năm 1995: Sản xuất cột đèn chiếu sáng Đô thị - Sân vườn
-     Năm 2003: Sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế
-     Năm 2005: Sản xuất ống thép Hình-Hộp, thép mạ kẽm
       Công ty thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát liên tục cập nhật công nghệ và đầu tư hệ thống thiết bị máy móc hiện 
đại nhằm đáp ứng chất lượng sản phẩm tốt nhất và phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. 
      Công ty Tấn Phát rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng chân thành từ phía khách hàng.
      Trân trọng!

    Tan Phat Equipment of Construction and City Lights Company Limited is one of the pioneers in the �eld of manufacturing and 
trading construction equipment and urban lighting equipment in Vietnam. The company has a system of factories including:
-     Factory of galvanized steel 
-     Factory of shaped steel pipe - steel tube 
-     Factory of urban lighting poles
-     Factory of mechanical construction and steel structure
       Development steps of the company:
-     In 1992: Manufacture of construction sca�olding, steel formwork
-     In 1995: Manufacture of urban - garden lighting poles
-     In 2003: Manufacture of steel structures and pre-engineered steel buildings
-     In 2005: Manufacture of shaped steel pipe - steel tube, galvanized steel
     Tan Phat Equipment of Construction and City Lights Company Limited continuously updates technology and invests in modern 
machinery and equipment systems to meet the best product quality and suit the needs of domestic and foreign markets.
Tan Phat Equipment of Construction and City Lights Company Limited is looking forward to receiving the honest feedback from 
customers.
      Best regards!

THƯ NGỎ
OPEN LETTER
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STEEL POLES
CỘT THÉP TẤN PHÁTTẤN PHÁT

YÊU CẦU KỸ THUẬT
TECHNICAL SPECIFICATION

KÝ HIỆU
ABBREVIATIONS

- Poles are designed to withstand wind speed of 45m per 
second (equivalent to wind pressure regions of 125daN/m2). 
Topography factor and other statistical coe�cients are 
equal to 1.

- Lighting poles designed are in according to lighting poles 
speci�cations BS 5659, TR7.

- Materials used for poles comply with JIS 3101, JIS 3106.

- Longitudinal welding conforms to BS 5135, AWS D1.1 by 
automatic continuous metal inert gas process.

- Poles are by hot dip galvanized compliance to galvanizing 
standard BS 729, ASTM A123. Beside that, poles can be 
painted after galvanized.

- Poles are produced according to customer’s requirements.

Mounting height related to �ange plate.

Outreach bracket from axis of shaft

Outside dimension at top of pole

Outside dimension of pole at �ange plate of foot of pole

Thickness of pole

Width of service door

Height of service door

Allowable horizontal load at top of pole

Anchor bolts (Quantity x Diameter x Length)

Sides of pole

Fixing center

Dimension of base plate

Depth of footing concrete block

Side of footing concrete block

The footing concrete is calculated for a soil pressure at the depth of excavation > 2 bar and this parameter is for reference only. When 
installing the pole in a speci�c site, the foundation size must be calculated in accordance with the soil type and wind zones according to 
the standard at the installation site.
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STEEL POLES WITH CURVED BRACKET
CỘT THÉP LIỀN CẦN ĐƠNTẤN PHÁTTẤN PHÁT

N
J

N

KHUNG MÓNG
ANCHOR BOLTS

D2

M N
ĐẾ CỘT
BASE PLATE

OCTAGONAL TAPERED STEEL POLE INTEGRAL WITH CURVED BRACKET

CIRCULAR TAPERED STEEL POLE INTERGAL WITH CURVED BRACKET
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D3 D3

D3 D3

STEEL POLES WITHOUT BRACKET
CỘT THÉP LẮP CẦN RỜI TẤN PHÁTTẤN PHÁT

H
25

0

D1

90
0

35
0

70

D2

M N

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

CỘT ĐÈN BÁT GIÁC CÔN BG...-78 
OCTAGONAL TAPERED STEEL POLE BG…-78

CỘT ĐÈN BÁT GIÁC CÔN TC...-78 
OCTAGONAL TAPERED STEEL POLETC…-78

N
J

N

KHUNG MÓNG
ANCHOR BOLTS



TYPES OF ROAD LIGHT BRACKETS
CÁC LOẠI CẦN ĐÈNTẤN PHÁTTẤN PHÁT

CD-01 CK-01 CD-02 CK-02 CD-03 CK-03

CD-04 CK-04 CD-05 CK-05 CD-06 CK-06

CD-07 CK-07 CD-08 CK-08 CD-09 CK-09

CD-10 CK-10 CD-11 CK-11 CD-12 CK-12

16
00

16
00
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TYPES OF ROAD LIGHT BRACKETS
CÁC LOẠI CẦN ĐÈN TẤN PHÁTTẤN PHÁT

CẦN CÁNH BUỒM ĐƠN
SINGLE MAST

CẦN CÁNH BUỒM KÉP
DOUBLEMAST

CD-13 CK-13 CD-14 CK-14

1500

20
00

20
00

1500 1500
25002500

10
00 16

00

2500
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OTHER DECORATIVE STEEL POLES

CÁC CỘT THÉP TRANG TRÍ KHÁCTẤN PHÁTTẤN PHÁT
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BỐ TRÍ ĐÈN
ARRANGEMENT OF LUMINAIRES

- For lighting of parking lots, airports, harbors, stations, 
squares, highways interchanges, toll-house areas, etc.

minutes

HIGH MASTS
CỘT DÀN ĐÈN NÂNG HẠ TẤN PHÁTTẤN PHÁT

ĐẾ CỘT
BASE PLATE
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CỘT THÉP BÁT GIÁC CÔN 14M

Ký hiệu
Code

Thông số kỹ thuật
Speci�cations Foundation design speci�cations

H
(m)

t
(mm)

D1
(mm)

D4
(mm)

Lực đầu 
cột (N)

Load at 
top of 

pole (N)

Compre
ssive 

force (KN)

Shear 
force 
(KN)

Bending 
torque 
(KN.m)

Lực nén
(KN)

Lực cắt
(KN)

Momen
uốn (KN.m)

Thông số thiết kế móng

BG14-121 14 4.0-5.0 129 269 1500 3.31 1.94 42.8

BG14-133 14 4.0-5.0 141 281 1700 3.51 5.35 47.09

BG14-157 14 4.0-5.0 165 305 2100 3.91 6.17 55.65

OCTAGONAL TAPERED STEEL POLE 14M

50

T
D4

400
450

50

100

20

CHI TIẾT CHÂN ĐẾ
DETAILS OF BASE PLATE

A gân tăng 
cứng 10mm
A sti�eners 
(10mm)

8 equidistant 
holes Ø 36

8 lỗ    36 
cách đều

BG-DG 17-133 17 4.0-5.0 143 313 1900 5.57 6.71 69.34

BG-DG 17-157 17 4.0-5.0 167 337 2300 6.15 7.62 80.51

BG-DG 17-180 17 4.0-5.0 190 360 2700 6.71 8.51 91.49

Ký hiệu
Code

Thông số kỹ thuật
Speci�cations Foundation design speci�cations

H
(m)

t
(mm)

D1
(mm)

D4
(mm)

Lực đầu 
cột (N)

Load at 
top of 

pole (N)

Compre
ssive 

force (KN)

Shear 
force 
(KN)

Bending 
torque 
(KN.m)

Lực nén
(KN)

Lực cắt
(KN)

Momen
uốn (KN.m)

Thông số thiết kế móng

CỘT THÉP BÁT GIÁC CÔN 17M
OCTAGONAL TAPERED STEEL POLE 17M

A gân tăng 
cứng 10mm
A sti�eners 
(10mm)

8 equidistant 
holes Ø 36

8 lỗ    36 
cách đều

50

T
D4

450
550

50

100

25

CHI TIẾT CHÂN ĐẾ
DETAILS OF BASE PLATE

FLOODLIGHT POLES
CỘT ĐÈN PHATẤN PHÁTTẤN PHÁT

D1

D3

D2

450x135

40
00

14
00

0

10
40

0

D1

D3

D2

450x135

70
00

17
00

0

10
50

0
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Kiểu đế gang
Cast iron base

Design of bracket: 01, 02, etc.

Steel poles without bracket D78 (mm)

Pole height H (m)

Type of pole

Symbols of bracket:

Kiểu cột lắp cần rời D78 (mm)

Ký hiệu cần đèn:

- Cần kép thân tròn / Dual round bracket: CKT
- Cần thép thân bát giác / Octagonal tapered steel bracket: CKB
- Cần đơn thân tròn / Single round bracket: CDT
- Cần đơn thân bát giác / Single octagonal tapered steel bracket: CDB

Kiểu dáng cần đèn: 01; 02; ...

-Tròn côn / Round pole:           TC
-Bát giác /  Octagonal pole:     BC
-Rãnh thẳng / Straight groove: RT

ĐP-05NOUVO DC-03 ĐP-01 ROMABIG LION
SƯ TỬ TO

SMALL LION
SƯ TỬ BÉ

TẤN PHÁTTẤN PHÁTCỘT THÉP LẮP TRÊN ĐẾ GANG TRANG TRÍ
STEEL LIGHT POLE MOUNTED ON CAST IRON BASE

KÝ HIỆU
SYMBOLS
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TRAFFIC LIGHT POLE
CỘT ĐÈN GIAO THÔNGTẤN PHÁTTẤN PHÁT

2,
5 

- 4
,4

m

Rain cover

Pole body

Bracket

Rain cover

Pole body

Bracket

CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
TRAFFIC LIGHT POLE

Symbols TL pole body TL pole bracket

Octagonal pole Round pole

BG-TC 2,6m

BG-TC 2,9m

BG-TC 3,4m

BG-TC 3,9m

Cross section of pole Cross section of bracket

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

ĐẾ CỘT
BASE PLATE
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DC-06/CH-02-4
ZELDA 34

DC-06/CH-08-4
TUY LÍP

DC-06/CH-06-5
BALDO

DC-06
MIRIA

DC-06/CH-09-1
JEBI

DC-06
ZELDA 38 CLEAR

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Gang đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm đúc, nhựa kỹ 
thuật hoặc thép mạ kẽm.
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt 
H: 3200mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets: Cast aluminum, engineering 
plastic or galvanized steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
H: 3200mm
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is from 
15 to 30m, depending on the light capacity 
and the terrain of the installation

CỘT DC 06 TẤN PHÁTTẤN PHÁT

ĐẾ CỘT
BASE PLATE
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POLE DC 06



BANIAN-CH02-4
BÚP SEN

BANIAN-CH08-4
TULIP

BANIAN-CH06-4
PE 400

BANIAN
NỮ HOÀNG

BANIAN
SEPAT

BANIAN
JEBI

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Gang đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm đúc, hoặc thép 
mạ kẽm
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt
H: 3500mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron
Body: Anodized extruded aluminum 
with stripes.
Brackets: Cast aluminum or galvanized 
steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
H: 3500mm
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is 
from 15 to 30m, depending on the light 
capacity and the terrain of the 
installation

CỘT BANIANTẤN PHÁTTẤN PHÁT

Khung móng/Anchor bolts
4/M16x400

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

www.chieusangtanphat.com.vn
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BANIAN POLE



www.chieusangtanphat.com.vn

TẤN PHÁTTẤN PHÁT

DC-05B/CH- 04 - 4/5
ZELDA 34 CLEAR

DC-05B/CH-11-4/5
PE 400

DC-05B/CH-07-4/5
PMMA 400

DC-05B/CH-09-2
MAI CHIẾU THỦY

DC-05B/CH-22-4
JEBI

DC-05B
MIRIA

48
0

Khung móng/Anchor bolts
4/M16x500

34
0

ĐẾ CỘT
BASE PLATEMô tả sản phẩm

Đế cột: Gang đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm đúc hoặc thép 
mạ kẽm.
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt
H: 3700mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets:  Cast aluminum or galvanized steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
H: 3700mm
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is 
from 15 to 30m, depending on the light 
capacity and the terrain of the 
installation

550 550

POLE DC-05B
CỘT DC-05B
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TẤN PHÁTTẤN PHÁT
38

5

24
0

PINE/CH08-4
PMMA 400

PINE/CH06- 4/5
BALDO RIB

PINE/CH02-4/5
ZELDA 34 CLEAR

PINE/RUBY-2
TULIP RIB

PINE/CH-21-1
JEBI

PINE
MIRIA

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Gang đúc hoặc nhôm đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm đúc hoặc thép mạ 
kẽm.
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt
H: 3200mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron or cast aluminum
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets:  Cast aluminum or galvanized steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
H: 3200mm
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is 
from 15 to 30m, depending on the light 
capacity and the terrain of the installation

Khung móng/Anchor bolts
4/M16x500

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

www.chieusangtanphat.com.vn

PINE POLE
CỘT PINE



TẤN PHÁTTẤN PHÁT

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Gang đúc hoặc nhôm đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm hoặc thép mạ 
kẽm.
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron or cast aluminum
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets:  Cast aluminum or galvanized steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is from 
15 to 30m, depending on the light capacity 
and the terrain of the installation

40
0

24
0

Khung móng/Anchor bolts
4/M16x500

40
00

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

PMMA 400ZELDA 38 CLEAR

NOUVO POLE
CỘT NOUVO
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TẤN PHÁTTẤN PHÁT

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Gang đúc
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay chùm: Nhôm đúc, nhựa kỹ 
thuật hoặc thép mạ kẽm.
Lắp được nhiều loại chùm và đèn 
trang trí với công suất bóng khác 
nhau.

Kích thước - Lắp đặt
H: 2500mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M12
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Cast iron
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets: Cast aluminum, engineering 
plastic or galvanized steel
Installing a variety of chandelier and 
decorative lights with di�erent light 
wattages

Sizes – Installation
H: 2500mm
Pole is erected on anchoring rods M12
The distance between the light pole is from 
15 to 30m, depending on the light capacity 
and the terrain of the installation

310

400340

595

250
0

450

595

250
0

450

250
0

420

250
0

505

250
0

430

23
5

19
0

Khung móng/Anchor bolts
4/M12x400

ĐẾ CỘT
BASE PLATE

PMMA 400
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BAMBOO POLE
CỘT BAMBOO
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CÁC KIỂU CỘT TRANG TRÍ KHÁC
OTHER TYPES OF DECORATIVE POLES

TẤN PHÁTTẤN PHÁT

PMMA 400 KẺ SỌC

PMMA 400

www.chieusangtanphat.com.vn

40
00

40
00

40
00

Mô tả sản phẩm
Đế cột: Nhôm dập
Thân cột: Nhôm đùn kẻ sọc.
Tay đèn: Ống thép mạ kẽm, sơn 
màu vàng.
Lắp được nhiều loại đèn sân vườn 
với công suất bóng khác nhau.

Kích thước - Lắp đặt
H: 4000mm
Cột được lắp dựng trên khung 
móng M16
Khoảng cách đặt đèn từ 15 đến 
30m, tùy thuộc công suất bóng và
địa hình nơi lắp đặt.

Product description
Base: Stamping aluminum
Body: Anodized extruded aluminum with 
stripes.
Brackets: Yellow painted galvanized steel pipe
Installing a variety of garden lights with  
di�erent light wattages 

Sizes – Installation
H: 4000mm
Pole is erected on anchoring rods M16
The distance between the light pole is from 
15 to 30m, depending on the light capacity 
and the terrain of the installation

24
0

34
0

880

400 400 525 525 525 525

800

Khung móng/
Anchor bolts
4/M16x500

ĐẾ CỘT
BASE PLATE
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TẤN PHÁTTẤN PHÁT
LED STREET LIGHT LUMINAIRE

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ



DECORATIVE LAMPS
ĐÈN TRANG TRÍ TẤN PHÁTTẤN PHÁT

PMMA 400 KẺ SỌC PMMA 400

BÚP SEN

NỮ HOÀNG



LIGHTING LUMINAIRE
ĐÈN CAO ÁPTẤN PHÁTTẤN PHÁT
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FACTORY
NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤN PHÁTTẤN PHÁT



ISO 9001 - 2015 

Head office: 310 La Thanh street – O Cho Dua ward - Dong Da district – Hanoi
Tel: 04. 3 512 1049 / 3 512 0363 – Fax: 04. 3 512 1049
Website: chieusangtanphat.com.vn *Email: tanphat310lathanh@gmail.com
Factory address: Yen My town – Yen My district – Hung Yen

Trụ sở chính: 310 Đường La Thành - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - Hà Nội


